
SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Số:            /TB-KSBT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Tháp, ngày 21 tháng 07 năm 2026   

THÔNG BÁO YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, làm cơ sở tổ 
chức lựa chọn nhà cung cấp cho nhu cầu: Thiết bị xác thực căn cước gắn chip phục vụ 

đẩy dữ liệu khám sức khỏe định kỳ lên cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá:
- Tên chủ đầu tư: TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 
- Địa chỉ: Số 316, Quốc lộ 1A, khu phố Long Hưng, phường Trung An, tỉnh Đồng 

Tháp.
2. Cách thức tiếp nhận báo giá:
Nhận trực tiếp tại địa chỉ: 
- Nhận báo giá tại: 
+ Người nhận: ông Đỗ Thanh Phong - viên chức phòng Tổ chức – Hành chính, 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (Cơ sở 1), địa chỉ Số 316, Quốc lộ 1A, khu phố Long Hưng, 
phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp.

+ Người nhận: ông Nguyễn Văn Phương – viên chức phòng Tổ chức – Hành chính, 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (Cơ sở 2), địa chỉ Số 394 Lê Đại Hành, Phường Mỹ Trà, 
tỉnh Đồng Tháp.

+ Nhận qua email: banmuasamcdcdt@gmail.com
+ Số điện thoại liên hệ: 02773.852756.
3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: 
- Từ 08 giờ, ngày 21/07/2026 đến trước 08 giờ 00 ngày 27/07/2026.
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 30 ngày, kể từ ngày 27/07/2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá
1. Danh mục yêu cầu:

mailto:banmuasamcdcdt@gmail.com
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1

Thiết bị 
xác thực 
căn cước 
gắn chip 

3TE4

Cái 2

1. Tính năng:
- Đọc thẻ không tiếp xúc:

+ Chuẩn đọc hỗ trợ: ISO14443 Type A/B
+ Hỗ trợ đọc thẻ căn cước gắn chip.

- Đọc mã QR code:
+ Hỗ trợ đọc mã QR code trên CCCD. 
+ Tốc độ đọc: cao, chuẩn xác.

- Hỗ trợ giải mã:
+ Đọc thông tin trên căn cước mới và cũ.
+ Giải mã dữ liệu trong chíp (Ảnh, Thông

tin cá nhân…)
- Hỗ trợ đọc chỉ 01 thao tác: 

+ Đọc thẻ không tiếp xúc (NFC) và quét
mã QR code chỉ với 01 thao tác.

+ Tự động kiểm tra trạng thái có thẻ và
không có thẻ
- Tính năng:

+ Còi báo hiệu trạng thái tiếng Beep.
+ Hỗ trợ nhận diện và so khớp khuôn mặt.

2. Thông số kỹ thuật:
- CPU/RAM: Quad-core Cortex-A53, RAM 
1G
- Tốc độ truyền thông: ≥ 12 Mbps (tốc độ 
USB 2.0 đầy đủ)
- Kết nối: USB 2.0 CCID (tương thích USB 
1.1/3.0)
- Tiêu chuẩn đọc dữ liệu: ISO/IEC14443 A/B
- Card Protocol: T=0, T=1 ; T=CL
- Tốc độ đọc ghi: Up to 600 kbps, TA1=97
- Tốc độ Truyền: 106/212/424/848 Kbits/S, 
tùy thuộc vào thẻ IC
- Hệ điều hành: Window, Linux
- Nhiệt Độ hoạt động: 0 ° đến 50 °C
- Độ Ẩm hoạt động: Lên đến 80% RH 
không-ngưng tụ
- Kết nối: Kết nối USB type C
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- Tiêu chuẩn: ISO/IEC 7816, USB 2.0 Tốc 
Độ Đầy Đủ, CCID, Microsoft®
WHQL
- Sản xuất: 3TCorp – Công ty CP Truyền 
thông và Viễn thông 3T
- Xuất xứ: Việt nam
- Tần số vô tuyến: 13.56 MHz, Công suất 
phát tối đa <4,5mW ERP
- Hợp quy:

+ QCVN 96:2015/BTTTT
+ QCVN 55:2023/BTTTT

2. Địa điểm thực hiện hợp đồng tại: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (Cơ sở 1), địa 
chỉ Số 316, Quốc lộ 1A, khu phố Long Hưng, phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp.

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày, kể từ ngày 02 bên ký kết hợp đồng.
4. Dự kiến về các điều khoản thanh toán hợp đồng: Hai bên sẽ thống nhất hình 

thức, thời gian thanh toán, tiến hành chuyển khoản khi Nhà cung cấp gửi đầy đủ chứng 
từ thanh toán (Hoá đơn tài chính, tài liệu có liên quan (nếu có)) cho bên đơn vị cung cấp.

5. Các thông tin khác (nếu có): Không.
Rất mong Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam quan tâm và gửi Báo giá 

theo mẫu Phụ lục đính kèm.
Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Trang TTĐT của đơn vị;
- Lưu: VT, BMS./.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phan  Thanh Tùng



MẪU BÁO GIÁ

BÁO GIÁ(1)

Kính gửi: TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT tại thông báo số ……./TB-KSBT ngày …. tháng … 

năm 2026, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham 
gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh], Số điện thoại, Mã số thuế báo giá 
cho danh mục hàng hóa như sau:

1. Danh mục báo giá ĐVT:đồng

STT Danh mục
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số 
kỹ thuật và các thông tin liên quan về 

kỹ thuật

Đơn vị 
tính Số lượng

Đơn giá Thành tiền

01

02

03

Tổng cộng:

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 30 ngày], kể từ ngày 
... tháng... năm. ..[ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 3 Mục I - Yêu cầu báo giá]. Đơn giá đã 
bao gồm thuế GTGT và các chi phí khác (nếu có).
3. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng 
ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về 
doanh nghiệp.



- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

                       Đồng Tháp, ngày     tháng        năm 2026
                                                               Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
                                                                                        (Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú: (1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. 
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